
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 51, Ấp Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

14/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SB SPACE PHÚ MỸ

3502474376

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, ống thép, kim loại màu

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng 
trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán 
buôn cao su

4669

9. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho 
thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như 
đi du thuyền; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần 
của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày 
các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên.

9329

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết : Kinh doanh bất động sản

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SB SPACE PHÚ MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SB SPACE PHU MY INVESTMENT JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SB SPACE PHU MY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937734668
Email:

Fax:
Website:
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11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng

6820

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác

7710

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất, gia công và lắp đặt các kết cấu cơ khí, 
khung nhà thép tiền chế (không hoạt động tại trụ sở)

2511

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: Sản xuất tôn, cán tôn (không hoạt động tại trụ sở)

2591

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vân chuyển)

4933

24. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm, giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai 
thuê hải quan; Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; 
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu.

5229

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ SB SPACE 
HOLDING

65 Phạm Ngọc 
Thạch, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0317096780

32. Dịch vụ ăn uống khác 5629

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

34. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 CÔNG TY 
TNHH DỊCH 
VỤ VÀ ĐẦU 
TƯ HOÀNG 
AN

Lầu 3, Tòa nhà 
Văn phòng, số 47-
49-51 Phùng 
Khắc Khoan, 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0310787549

3 HỒ HOÀNG 
LÂM

16 Đường 86, 
Phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0640820000
97

4 PHẠM THỊ 
KIM ÁNH

23 Đường Nội 
Khu Nam Thông 
1C – Khu Nam 
Thông 1 – S20, 
Phường Tân Phú, 
Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

0521790001
46

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038083014225
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ P5-19.05 Tòa nhà Park 5, Vinhomes Central Park, 720A 
Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1201 Chung cư  An Khang, Đường 19, Phường An Phú, Thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TUẤN Nam

17/04/1983 Kinh Việt Nam

29/10/2018 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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